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	1. Chủ đề 1: Phản ứng hóa học 
	
	
	
	

	– Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học
– Phản ứng hóa học và năng lượng các phản ứng hoá học
– Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hoá học
– Mol và tỉ khối của chất khí
– Tính theo phương trình hoá học
– Nồng độ dung dịch
– Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

	Nhận biết 

	– Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.
– Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.,dấu hiệu của phản ứng hoá học
– Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm
– Nêu được khái niệm về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
– Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.
– Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học.
– Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). 
– Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.
– Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 0C
- Lập được phương trình hoá học của phản ứng hoá học 
– Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng  
– Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.
– Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.
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	Thông hiểu

	-Tính được nồng độ phần trăm của dung dịch
- Tính được thể tích mol chất khí
– Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).
– Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học.
– Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.
– Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.
– Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.
– Đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
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C1

	
	Vận dụng
	– Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn.
– Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.
–  Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể.
– Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m)
– So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.

– Sử dụng được công thức  để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 0C.
– Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức.
	













	













	
	














	
	Vận dụng cao
	– Tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.
– Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.
– Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn:
+ So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học;
+ Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng.
	
	
	
	

	2. Chủ đề 2: Acid – base – pH – oxide –muối (11 tiết)
	
	
	
	

	– Acid
– Base
– Thang pH
– Oxide
	Nhận biết
	– Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+).
– Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH–).
– Phân loại và gọi tên 1 số hợp chất hữu cơ.
– Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của dung dịch.
– Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.
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	Thông hiểu
	– Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H2SO4, CH3COOH).
– Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid.
– Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan.
– Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base.
– Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.
– Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...).
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C6

	
	Vận dụng
	– Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen.
– Phân loại được các oxide theo khả năng phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính).
	


	


	


	



	
	Vận dụng cao
	– Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.
	
	
	
	

	2. Chủ đề 2: Acid – base – pH – oxide –muối (tiếp theo) 
	
	
	
	

	– Muối
– Phân bón hóa học
	Nhận biết
	
– Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion 
– Đọc được tên một số loại muối thông dụng.
– Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan.
– Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N–P–K).
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	Thông hiểu
	– Trình bày được một số phương pháp điều chế muối.
– Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; rút ra được kết luận về tính chất hoá học của acid, base, oxide.
– Trình bày được vai trò của phân bón (một trong những nguồn bổ sung một số nguyên tố: đa lượng, trung lượng, vi lượng dưới dạng vô cơ và hữu cơ) cho đất, cây trồng.
– Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.
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	Vận dụng
	- Phân biệt được acid ,base,Muối bằng phương pháp hoá học
– Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người.
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	Vận dụng cao
	– Đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.
	
	
	
	

	3. Chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất (12 tiết)
	
	
	
	

	– Khối lượng riêng
– Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó
– Áp suất
– Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí 
	Nhận biết
	– Nêu được định nghĩa khối lượng riêng.
– Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.
– Dùng dụng cụ thực hành, khẳng định được: áp suất sinh ra khi có áp lực tác dụng lên một diện tích bề mặt, áp suất = áp lực/diện tích bề mặt.
– Thảo luận được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.
– Nêu được: Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng; lấy được ví dụ minh hoạ.
	
	
1
	
	
C10

	
	Thông hiểu
	– Thực hiện thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật, của một vật có hình dạng bất kì, của một lượng chất lỏng.
– Thực hiện thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng, rút ra được: Điều kiện định tính về vật nổi, vật chìm; định luật Archimedes (Acsimet).
– Mô tả được sự tạo thành tiếng động trong tai khi tai chịu sự thay đổi áp suất đột ngột.
– Vận dụng tính đươc lưc đẩy Acsimet tác dụng lên vật nhúng vào chất lỏng.
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	Vận dụng
	– Xác định được khối lượng riêng qua khối lượng và thể tích tương ứng, khối lượng riêng = khối lượng/thể tích. 
– Vận dụng sự tồn tại của áp suất khí quyển vào giải thích được một số ứng dụng áp suất  khí quyển trong đời sống.
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	Vận dụng cao
	– Giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống.
	
	
	
	

	4. Chủ đề 4. Tác dụng làm quay của lực (9 tiết)
	
	
	
	

	– Lực có thể làm quay vật
– Đòn bẩy
	Nhận biết
	– Thực hiện thí nghiệm để mô tả được tác dụng làm quay của lực.
– Nêu được: tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.
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	Thông hiểu
	– Lấy được ví dụ về một số loại đòn bẩy khác nhau trong thực tiễn.
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	Vận dụng
	– Dùng dụng cụ đơn giản, minh họa được đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	– Sử dụng kiến thức, kĩ năng về đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
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NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau (Mỗi câu đúng 0,25 điểm):
Câu 1: Phân biệt sự biến đổi hóa học và sự biến đổi vật lí bằng: 
A. Sự thay đổi hình dạng của chất                B. Sự thay đổi trạng thái của chất
C. Sự thay đổi kích thước của chất               D. Sự xuất hiện của một chất mới
Câu 2: Phản ứng hóa học là gì?
A. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác
B. Quá trình biến đổi từ chất rắn thành chất lỏng
C. Quá trình biến đổi từ chất lỏng thành chất khí
D. Quá trình biến đổi từ chất rắn thành chất khí
Câu 3: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
C. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 4: Cho phương trình hóa học Fe + O2 → Fe2O3. Hệ số cân bằng của phương trình là:
A. 2: 5: 2       B. 4: 3: 2                       C. 2: 5: 1       D. 4: 5: 2
Câu 5: Chất nào dưới đây là muối?​
A. Na2O.    B. HCl.      C. Na2SO4.   D. H2SO4.
Câu 6: Cho các oxide sau: CO2, Na2O, CuO, BaO, P2O5. Oxide tác dụng với axit để tạo thành muối và nước là
A. CO2, CuO, BaO
B. Na2O, CuO, BaO
C. Na2O, CuO, P2O5
D. CO2, BaO, P2O5 
Câu 7: Phân Urea có công thức hóa học là
A. NH4NO3 .		B. NH4Cl .	C. (NH2)2CO .		D. (NH4)2SO4 .
Câu 8: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, ta quan sát được hiện tượng là
A. Có khí thoát ra
B. Xuất hiện kết tủa màu trắng
C. Xuất hiện kết tủa xanh lam
D. Xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu
Câu 9: Điền vào chỗ trống: "Acid là những ... trong phân tử có nguyên tử ... liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion ..."
A. Đơn chất, hydrogen, OH−.	B. Hợp chất, hydroxide, H+.
C. Đơn chất, hydroxide, OH−.	D. Hợp chất, hydrogen, H+.
Câu 10: Đơn vị của áp suất là
A. N.	B. Pa.	C. m/s.	D. kg.
Câu 11: Moment của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.	B. tác dụng nén của lực.
C. tác dụng uốn của lực.	D. tác dụng làm quay của lực.
Câu 12: Vật nào sau đây là ứng dụng của đòn bẩy ?
A. Kìm cắt móng tay.   	B. Đẩy xe lên nhà bằng tấm ván.
C. Bánh xe ở đỉnh cột cờ.	D. Cầu trượt.
B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13: (0,75điểm)
Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước.
Câu 14 (1,0 điểm): Vì sao trên nắp ấm pha trà thường có một lỗ nhỏ?
Câu 15(1,5đ): Cho các chất có công thức hoá học sau: ZnO , Cu(OH)2, NaCl, H2SO4, CO2 ,HCl. 
Các em cho biết chúng thuộc hợp chất hoá học nào và đọc tên
Câu 16(2,0đ ): Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg phản ứng vừa đủ với 100 dung dịch axit HCl
 a.Viết phương trình hoá học
 b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit HCl đã dùng?
 c. Tính thể tích hidro sinh ra (đktc)
Câu 17(1,75đ): Có 4 dung dịch đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn là NaCl, Ba(OH)2, HCl,  H2SO4.Bằng phương pháp hoá học , hãy phân biệt 3 dung dịch trên.Viết phương trình (Nếu có)
Biết: Mg= 24; Cl= 35,5; H=1



















HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	B


B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	13
(0,75đ)
	Ta có: Vsắt = 2dm3 = 0,002m3.
Lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt khi miếng sắt được nhúng chìm trong nước là:
Fnước = dnước. Vsắt = 10000N/m3.0,002m3 = 20N

	
0,25đ

0,5đ


	14
(1đ)
	- Do có lỗ nhỏ trên nắp ấm mà  không khí trong ấm thông với không khí bên ngoài.
- Áp suất của không khí trong ấm cùng với áp suất của nước sẽ lớn hơn áp suất của không khí bên ngoài ấm,
 Làm cho nước trong ấm chảy ra ngoài dễ dàng hơn khi rót.
	0,5đ

0,25đ
0,25đ

	15
(1,5đ)
	Oxide: ZnO (Zinc oxide )
           CO2: Carbon dioxide
Base : Cu(OH)2 -Copper (II) hydroxide 
 Muối :NaCl (Sodium chloride)
 Acid :H2SO4 (Sulfuric acid ), 
          HCl: Hydrocloric acid
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


	16
(2,0đ)
	
a.Mg + 2HCl     MgCl2 + H2
b.
nMg = 0,1 mol


  n= nMg= 0,1 mol =>V  = 0,1 x 24,79 = 2,479 lít
c.
nHCl=  2nMg = 0,2 mol 

CM  =  =  0,2/0,1 =  2M

	0,5đ

1.0đ



0,5đ

	17
(1,75đ)
	- Nhỏ lần lượt các dung dịch vào quỳ tím
+ Nếu quỳ tím chuyển thành xanh thì đó là dung dịch Ba(OH)2
+ Nếu quỳ tím không chuyển màu thì đó là dung dịch NaCl
+ Nếu quỳ tím chuyển thành đỏ thì dung dịch đó là HCl, H2SO4( nhóm 1)
- Nhỏ dd Ba(OH)2 vào 2 ống nghiệm chứa 2 dd ở nhóm 1
+ Nếu trong ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu trắng thì đó là H2SO4, còn lại là HCl

H2SO4 + Ba(OH)2  Ba SO4 + 2H2O


	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ
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